
 

Chương trình Pre-Starter 
1.​ Sách: Everybody Up Starter – 2nd edition (NXB Oxford) 

2.​ Thành phần sách: Student’s book + Workbook 

3.​ Tài liệu dùng kèm: Slide thực hành Nghe, Nói, Đọc, Viết từ các bài thi mẫu của Cambridge 

Starter 

4.​ Mục tiêu của khóa học 

-​ Bé bắt đầu làm quen với Tiếng Anh, phù hợp với bé 5-6 tuổi 

Syllabus Pre-Starter 1 

Sách: Everybody Up Starter (2nd edition) - Unit 1-4 

Week  Date and Lessons Date and Lessons 
1   
 -​ SB & WB: Welcome Unit 1  

-​ SB & WB: Lesson 1 

2    
 Unit 1  

-​ SB & WB: Lesson 2 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ. 

3   
 Unit 1  

-​ SB & WB: Lesson 3 
Unit 1  

-​ SB & WB: Lesson 4 

4 …  
 Unit 2  

-​ SB & WB: Lesson 1 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

5   
 Unit 2  

-​ SB & WB: Lesson 2 
Unit 2  

-​ SB & WB: Lesson 3 

6   
 Unit 2  

SB & WB: Lesson 4 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

7   
 -​ Check up 1 

-​ YLE Practice 1 (SB) 

 

Midterm  test + Correction 
Đề có sẵn Azota (Available on Azota) 
40 phút 
Input Mark & Approve Mark on DotB within 
48h after this Test and Test Correction  

8   
 Unit 3 

-​ SB & WB: Lesson 1 
-​ Game 

 



 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

9   
 Unit 3 

-​ SB & WB: Lesson 2 
Unit 3 

-​ SB & WB: Lesson 3 

10   
 Unit 3 

-​ SB & WB: Lesson 4 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

11   
 Unit 4 

-​ SB & WB: Lesson 1 
Unit 4 

-​ SB & WB: Lesson 2 

12    
 Unit 4 

-​ SB & WB: Lesson 3 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

13   
 Unit 4 

-​ SB & WB: Lesson 4 
-​ Check up 2 

-​ YLE Practice 2 (SB) 

 
14   

 Final Written test + Correction 
Đề có sẵn Azota (Available on Azota) 
40 phút 
Input Mark & Approve Mark on DotB within 
48h after this Test and Test Correction  

Final Oral Test + Correction 

GV tự chuẩn bị đề  

3 phút 

Input Mark & Approve Mark on DotB within 
48h after this Test and Test Correction  

 

Syllabus Pre-Starter 2 

Sách: Everybody Up Starter (2nd edition) - Unit 5-8 

Week  Date and Lessons Date and Lessons 
1   
 Welcome 

Instruction 
Unit 5  

-​ SB & WB: Lesson 1 

2    
 Unit 5 

-​ SB & WB: Lesson 2 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ. 

3   
 Unit 5 

-​ SB & WB: Lesson 3 
Unit 5  

-​ SB & WB: Lesson 4 

 



 

4 …  
 Unit 6 

-​ SB & WB: Lesson 1 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

5   
 Unit 6 

-​ SB & WB: Lesson 2 
Unit 6 

-​ SB & WB: Lesson 3 

6   
 Unit 6  

SB & WB: Lesson 4 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

7   
 -​ Check up 3 

-​ YLE Practice 3 (SB) 

 

Midterm  test + Correction 
Đề có sẵn Azota (Available on Azota) 
40 phút 
Input Mark & Approve Mark on DotB within 
48h after this Test and Test Correction  

8   
 Unit 7 

-​ SB & WB: Lesson 1 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

9   
 Unit 7 

-​ SB & WB: Lesson 2 
Unit 7 

-​ SB & WB: Lesson 3 

10   
 Unit 7 

-​ SB & WB: Lesson 4 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

11   
 Unit 8 

-​ SB & WB: Lesson 1 
Unit 8 

-​ SB & WB: Lesson 2 

12    
 Unit 8 

-​ SB & WB: Lesson 3 
-​ Game 

-​ Speaking:  Gv tự chọn Topic hoặc luyện 

speaking bài cũ 

13   
 Unit 8 

-​ SB & WB: Lesson 4 
-​ Check up 4 

-​ YLE Practice  (SB) 

 
14   

 Final Written test + Correction 
Đề có sẵn Azota (Available on Azota) 
40 phút 

Final Oral Test + Correction 

GV tự chuẩn bị đề  

3 phút 

 



 

Input Mark & Approve Mark on DotB within 
48h after this Test and Test Correction  

Input Mark & Approve Mark on DotB within 
48h after this Test and Test Correction  

 

Lưu ý về các Test 

-​ Ngoài các Test trong Syllabus, mỗi Unit đều có 1 bài Test riêng & Worksheet để Gv dùng khi cần. 

Tất cả nằm trong folder Teacher’s pack hoặc online trên nền tảng phổ biến như Liveworksheets 

-​ Các Test đều có file hướng dẫn và Answer Key kèm theo 

-​ Đề có sẵn trên Azota sẽ được ghi chú trong Syllabus. Gv để ý gửi link cho Hv làm và chấm điểm 

-​ Final test dùng để xếp hạng cuối khóa, Hv cao điểm nhất là Best Student (BS), Hv đạt 50% trở 

lên là Good Student (GS), Hv dưới 50% không đạt (thi lại tối đa 2 lần hoặc học lại tùy mong 

muốn) 

 


